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Ngày     tháng     năm       

PHỤ LỤC 02: MẪU CHÀO GIÁ  

1. Phần công việc hàng tháng: (số lượng chỉ mang tính chất tạm tính, giá trị nghiệm thu sẽ 

dựa trên yêu cầu công việc thực tế) 

ST

T 
Dịch vụ Đơn vị tính  

Số 

lượng  

Đơn giá 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

1 

Bảo dưỡng định kỳ tháng 

Hệ thống phao tín hiệu 

hàng hải 

Lần 33   

2 

Bảo dưỡng định kỳ năm 

hệ thống phao tín hiệu 

hàng hải (vệ sinh, bảo 

dưỡng tổng thể) 

Lần 3   

3 
Bảo dưỡng đệm va định 

kỳ 3 tháng  
Lần 6   

4 
Bảo dưỡng đệm va định 

kỳ 6 tháng 
Lần 3   

5 
Bảo dưỡng đệm va định 

kỳ 12 tháng 
Lần 3   

Tổng giá trị dịch vụ (không bao gồm thuế GTGT)  

2. Phần công việc theo yêu cầu:  

ST

T 
Dịch vụ Đơn vị tính  

Số 

lượng  

Đơn giá 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(không bao gồm 

thuế GTGT) 

1 
Thay thế 01 đệm va tại 

cảng NSRP 
Lần 1   

2 
Lắp đặt 01 phao tín hiệu 

hàng hải 
Gói 1   

3 
Tháo rời và đem về cảng 

01 phao tín hiệu hàng hải 
Gói 1   

Ghi chú: 

- Giá chào chưa bao gồm: thuế VAT 

- Giá chào đã bao gồm: 

✓ Phí huy động thiết bị, nhân sự; 

✓ Chi phí lắp đặt thiết bị; 

✓ Chi phí bảo hiểm, sửa chữa thiết bị (nếu có) trong quá trình thực hiện dịch vụ; 

✓ Chi phí huy động phương tiện, thiết bị khác thay thế (nếu cần) để đảm bảo dịch vụ được 

thực hiện liên tục theo yêu cầu của PTSC Thanh Hóa; 
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✓ Chi phí đã bao gồm nhiên liệu để vận hành thiết bị; 

✓ Chi phí trả lương, thưởng, ăn ca, đóng bảo hiểm và những khoản phải chi khác cho người 

lao động tham gia thực hiện dịch vụ; 

✓ Tất cả các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và chi phí quản lý, lợi nhuận của 

nhà cung cấp. 

- Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày chào giá 

 

 


